
 
 

Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2021 

ĐVT: 1000đồng 
STT Tên nhiệm vụ ứng dụng CNTT  Đơn vị chủ trì Dự án chuyển tiếp 

hay dự án mới 

Tổng mức đầu 

tư dự kiến 

(Dự kiến) 

Nguồn vốn Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi chú 

1 Tiếp tục duy trì, vận hành, nâng cấp 

Phần mềm quản lý chấm điểm Chỉ số 

cải cách hành chính (ParIndex): 

- Nâng cấp, vận hành, quản trị phần 

mềm, đảm bảo an toàn an ninh mạng 

Vụ Cải cách 

hành chính 

DA Chuyển tiếp 1.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm Nâng cấp, 

vận hành, 

quản trị 

phần mềm, 

đảm bảo an 

toàn an ninh 

mạng 

 

2 Tiếp tục duy trì, vận hành, quản trị Bản 

tin điện tử cải cách hành chính của Văn 

phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ: 

- Vận hành, quản trị, biên tập, phát 

hành bản tin CCHC 

Vụ Cải cách 

hành chính 

DA Chuyển tiếp 650.000 Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm 1. Duy trì, 

vận hành, 

quản trị Bản 

tin điện tử 

2. Xuất bản 

52 Bản tin 

điện tử 

CCHC (mỗi 

tuần 1 số) 

 

3 Tiếp tục duy trì, vận hành, quản trị, 

nâng cấp website của Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ:  

http://caicachhanhchinh.gov.vn: 

- Quản trị hệ thống, nâng cấp giao diện 

website, bảo mật, an toàn an ninh 

mạng, biên tập, phát hành tin bài 

Vụ Cải cách 

hành chính 

DA Chuyển tiếp 1.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm Duy trì, vận 

hành, quản 

trị, nâng cấp 

website 

 

http://caicachhanhchinh.gov.vn/
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STT Tên nhiệm vụ ứng dụng CNTT  Đơn vị chủ trì Dự án chuyển tiếp 

hay dự án mới 

Tổng mức đầu 

tư dự kiến 

(Dự kiến) 

Nguồn vốn Thời gian 

thực hiện 

Kết quả 

thực hiện 

Ghi chú 

4 Tiếp tục duy trì, vận hành, quản trị, 

nâng cấp Hệ thống bồi dưỡng trực 

tuyến nghiệp vụ (e-Learning) về cải 

cách hành chính cho công chức thực 

hiện cải cách hành chính các bộ, 

ngành, địa phương: 

- Vận hành, quản trị, xây dựng bài 

giảng trực tuyến, bảo đảm an toàn an 

ninh mạng 

Vụ Cải cách 

hành chính 

DA Chuyển tiếp 500.000 Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm 1. Duy trì, 

vận hành, 

quản trị, 

nâng cấp Hệ 

thống bồi 

dưỡng trực 

tuyến 

nghiệp vụ 

(e-Learning 

2. Tổ chức 

các khóa 

học trực 

tuyến 

3. Cấp tài 

khoản đăng 

nhập Hệ 

thống cho 

học viên là 

công chức 

làm công 

tác CCHC 

tại các bộ, 

ngành, địa 

phương  

 

5 Xây dựng Đề án “Hệ thống ứng dụng 

công nghệ thông tin để đánh giá, tiếp 

nhận ý kiến về kết quả cải cách hành 

chính và đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ 

Vụ Cải cách 

hành chính 

DA Chuyển tiếp 5.500.000 Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm 
Chi tiết tại 

mục ghi 

chú (1) 
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quan hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 – 2030”. 

6 Nâng cấp dịch vụ công mức độ 3 

trong lĩnh vực thi tuyển công chức của 

Bộ Nội vụ lên dịch vụ công mức độ 4, 

thời gian triển khai dự kiến trong năm 

2021. 

Vụ Tổ chức 

cán bộ 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Quý III 

năm 2021 

Dịch vụ 

công mức 

độ 3 trong 

lĩnh vực thi 

tuyển công 

chức của Bộ 

Nội vụ được 

nâng lên 

dịch vụ 

công mức 4 

 

7 Xây dựng “Hệ thống thông tin quản 

lý công tác Hợp tác quốc tế của Bộ 

Nội vụ" 

Vụ Hợp tác 

quốc tế 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

   

8 Tiếp tục khai thác, vận hành, nâng cấp 

tốc độ và tính năng Phần mềm tổng 

hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức của các bộ 

ngành Trung ương và địa phương; 

Phần mềm tổng hợp báo cáo hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, 

viên chức 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm   

9 Số hóa, đăng tải các bộ chương trình, 

tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức 

đã biên soạn lên Cổng Thông tin điện 

tử Bộ Nội vụ 

Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, 

viên chức 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Cả năm   

10 Ứng dụng Công nghệ thông tin trong  

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 

Vụ Đào tạo, 

bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, 

viên chức 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Từ năm 

2021 

  



4 
 

 

 

11 Nâng cấp Hệ thống quản lý hồ sơ 

khen thưởng điện tử theo hướng tăng 

cường quy trình xử lý điện tử, cắt 

giảm quy trình xử lý trên giấy, tiến tới 

thực hiện hoàn toàn các thủ tục hành 

chính công trực tuyến về thi đua, khen 

thưởng trên môi trường điện tử. 

Ban thi đua – 

Khen thưởng 

trung ương 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

   

12 Liên thông dữ liệu thi đua, khen 

thưởng của Hệ thống quản lý hồ sơ 

khen thưởng điện tử từ trục liên thông 

của Bộ, ngành lên trục liên thông 

quốc gia.    

Ban thi đua – 

Khen thưởng 

trung ương 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

   

13 Hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về thi 

đua, khen thưởng đưa vào khai thác, 

sử dụng trên toàn quốc: 

Ban thi đua – 

Khen thưởng 

trung ương 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Năm 2021 
Hoàn thiện 

phân hệ cơ 

sở dữ liệu 

về tờ trình 

điện tử của 

bộ, ngành, 

địa phương 

trên hệ 

thống quản 

lý hồ sơ 

khen 

thưởng điện 

tử ngành 

Thi đua, 

Khen 

thưởng 
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14 Phát triển ứng dụng chữ ký số và các 

hình thức xác thực danh tính trên Hệ 

thống quản lý hồ sơ khen thưởng 

điện tử ngành thi đua, khen thưởng.  

Ban thi đua – 

Khen thưởng 

trung ương 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

   

15 Xây dựng Cổng thông tin điện tử 

theo hướng một cửa, liên thông với 

các các hệ thống thông tin ngành nội 

vụ. 

Ban thi đua – 

Khen thưởng 

trung ương 

DA Chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

   

16 Nâng cấp, chuyển đổi dữ liệu Trang 

Thông tin điện tử Ban Tôn giáo 

Chính phủ phiên bản tiếng anh 

Ban Tôn giáo 

Chính phủ 

DA mới 300.000 Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 

11/2021 
Trang thông 

tin điện tử 

tiếng Anh 

phiên bản 

mới 

 

17 Bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành nội vụ 

Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 

DA mới 2.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

Năm 2021   

18 Hệ thống phần mềm xử lý thông tin 

điều tra cơ sở hành chính 

Vụ Kế hoạch – 

Tài chính 

DA mới 15.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

Năm 2021   

19 Nâng cấp phần mềm theo dõi trả lời 

chất vấn và PAKN của cử tri 

Văn phòng Bộ DA mới 700.000 Ngân sách 

nhà nước 

   

20 Phần mềm Hệ thống thông tin phục 

vụ Hội nghị và chỉ đạo, điều hành 

công việc của Lãnh đạo Bộ 

Văn phòng Bộ DA mới 2.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

   

21 Liên thông phần mềm Voffice và 

phần mềm Một cửa điện tử của Bộ 

với các đơn vị trực thuộc 

Văn phòng Bộ DA mới 9.000.000 

(Tổng kinh phí 

cho mục 

21,22,23,24,25) 

Ngân sách 

nhà nước 
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22 Xây dựng, nâng cấp bổ sung các ứng 

dụng cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ theo quy định của 

Chính phủ 

Văn phòng Bộ DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

   

23 Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử của 

tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ 

TTHC của Bộ và cung cấp bản sao 

điện tử 

Văn phòng Bộ DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

   

24 Số hóa các kết quả giải quyết TTHC 

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của 

Bộ từ văn bản giấy sang văn bản điện 

tử và ký số trên bản điện tử 

Văn phòng Bộ DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

   

25 Cung cấp dịch vụ chia sẻ và xác thực 

thông tin về kết quả giải quyết TTHC 

của Bộ 

Văn phòng Bộ DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

   

26 Xây dựng Đề án "Lưu trữ điện tử" Văn phòng Bộ DA mới 60.000 Ngân sách 

nhà nước 

   

27 Xây dựng ISO điện tử Văn phòng Bộ DA mới 4.000.000 Ngân sách 

nhà nước 

   

28 Xây dựng mới 111 quy trình giải 

quyết TTHC của Bộ 

Văn phòng Bộ DA mới 277.000 Ngân sách 

nhà nước 

   

29 Xây dựng khai thác vận hành Đề án 

CSDL quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan 

nhà nước. 

Vụ Công chức 

– Viên chức 

DA mới 205.740.000 Ngân sách 

nhà nước 
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30 Nhiệm vụ thường xuyên số hóa, sao 

lưu, kết nối, nhập và quản lý CSDL  

Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà 

nước 

3.000.000 trang 

ảnh 

 Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 12 

năm 2021 

Hoàn 

thành 

 

31 Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy 

quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, 

lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập 

trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện 

tử của các cơ quan nhà nước” 

Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà 

nước 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 12 

năm 2021 

Hoàn 

thành 

 

32 Xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm 

của cơ quan quản lý nhà nước ngành 

lưu trữ; đơn vị sự nghiệp lưu trữ; bộ 

phận văn thư, lưu trữ tại các cơ quan 

nhà nước đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nghiệp vụ lưu trữ điện tử  

Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà 

nước 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 12 

năm 2021 

Hoàn 

thành 

 

33 Duy tu bảo dưỡng hệ thống máy chủ, 

mua sắm thiết bị tin học và đường 

truyền nhiệm vụ thường xuyên, hàng 

năm  

Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà 

nước 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 12 

năm 2021 

Hoàn 

thành 

 

34 Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ nhiệm 

vụ thường xuyên, hàng năm 

Cục Văn thư 

và Lưu trữ nhà 

nước 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Tháng 12 

năm 2021 

Hoàn 

thành 

 

35 Triển khai, vận hành Cơ sở dữ liệu 

hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ 

cấp Trung ương: 

- Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu hội, quỹ 

và tổ chức phi chính phủ 

- Xây dựng chuyên trang điện tử về 

Hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ để 

thông tin tuyên truyền các hoạt động 

của quỹ, hội. 

Vụ Tổ chức 

phi chính phủ 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 
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- Quản trị, cập nhật, vận hành hệ 

thống 

36 Dự án trang bị cơ sở vật chất và ứng 

dụng công nghệ thông tin tại Thư 

viện Bộ Nội vụ; thư viện số Bộ Nội 

vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới 21.500.000 Ngân sách 

nhà nước 

Từ năm 

2021 

  

37 Triển khai thí điểm Thẻ công chức 

điện tử tại Bộ Nội vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Kinh phí 

36a năm 

2021 

Quý IV 

năm 2021 
Hệ thống 

được lắp đặt 

và chạy thử 

nghiệm tại 

Bộ Nội vụ 

 

38 Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển 

đổi số của Bộ Nội vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Quý II 

năm 2021 
Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nội vụ 

 

39 Hoàn thiện hệ thống thông tin báo 

cáo của Bộ Nội vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Quý II 

năm 2021 
Hệ thống 

thông tin 

báo cáo của 

Bộ Nội vụ 

đi vào hoạt 

động 

 

40 Trình Lãnh đạo Bộ ban hành danh 

mục mã định danh điện tử các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ phục 

vụ kết nối chia sẻ dữ liệu theo Quyết 

định số 20/QĐ-TTg 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Quý II 

năm 2021 
Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nội vụ 

 

41 Thực hiện việc chuyển đổi mã định 

danh điện tử của các hệ thống thông 

tin, phần mềm hiện có của Bộ Nội vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Quý IV 

năm 2021 
Các hệ 

thống thông 

tin và Phần 
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theo sau khi ban hành Quyết định mã 

định danh điện tử của Bộ Nội vụ 

mềm được 

chuyển đổi 

sang mã 

định danh 

theo Quyết 

định mới 

ban hành 

42 Nghiên cứu thử nghiệm công nghệ 

dữ liệu lớn (Bigdata) phục vụ công 

tác lưu trữ điện tử tại cơ quan Bộ Nội 

vụ 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Kinh phí 

36a năm 

2021 

Quý IV 

năm 2021 
Giải pháp 

công nghệ 

lưu trữ điện 

tử tại Bộ 

Nội vụ 

 

43 Hoàn thiện phần mềm, cơ sở dữ liệu 

cán bộ, công chức, viên chức của Bộ 

Nội vụ tích hợp vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia (bao gồm mở rộng thêm các 

APP cài đặt trên thiết bị cầm tay) 

Trung tâm 

Thông tin 

DA chuyển tiếp  Kinh phí 

36a năm 

2021 

Quý IV 

năm 2021 
Cơ sở dữ 

liệu cán bộ, 

công chức, 

viên chức 

của Bộ Nội 

vụ tích hợp 

vào cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia (bao 

gồm mở 

rộng thêm 

các APP cài 

đặt trên thiết 

bị cầm tay) 

 

44 Xây dựng hệ thống giám sát an toàn 

an ninh mạng tại trung tâm tích hợp 

dữ liệu của  Bộ Nội vụ ( SOC) 

Trung tâm 

Thông tin 

DA mới  Ngân sách 

nhà nước 

Quý III 

năm 2021 
Hệ thống 

giám sát đi 

vào hoạt 

động và có 
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đánh giá, 

báo cáo 

định kỳ 

45 Tổ chức đánh giá chỉ số ứng dụng 

CNTT và Chuyển đổi số tại Bộ Nội 

vụ năm 2021 

Trung tâm 

Thông tin 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Quý IV 

năm 2021 
Quyết định 

của Bộ 

trưởng Bộ 

Nội vụ 

 

46 Rà soát, quy hoạch Trung tâm tích 

hợp dữ liệu của Bộ đảm bảo an toàn, 

ổn định, thông suốt 

Trung tâm 

Thông tin 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Quý III 

năm 2021 
Tối ưu hạ 

tầng, trang 

thiết bị, 

phần mềm, 

đường 

truyền 

 

47 Rà soát, chỉnh sửa bố cục giao diện 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, 

nâng cấp giao diện 

Trung tâm 

Thông tin 

DA chuyển tiếp  Ngân sách 

nhà nước 

Quý III 

năm 2021 
Bố cục giao 

diện Cổng 

thông tin 

điện tử của 

Bộ Nội vụ 

được nâng 

cấp theo 

đúng kế 

hoạch phù 

hợp với tình 

hình hiện 

nay 
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Ghi chú: 

(1) Ghi chú dành cho mục 5 trong danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện năm 2021 

- Công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2020 

- Xây dựng Phương pháp đánh giá CCHC, đo lường SHL của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan HCNN giai đoạn 2021 - 2025 (trực 

tuyến và trực tiếp) 

- Xây dựng phần mềm Hệ thống 

- Thuê hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống 

- Đo lường, xây dựng Chỉ số Hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021 Triển khai các hoạt động chuẩn bị Tháng 7 Bộ Nội 

vụ Các bộ, ngành, địa phương; tổ chức, cá nhân liên quan Ban hành văn bản hướng dẫn Tháng 8 Ký chương trình phối hợp Tháng 8 Chọn mẫu 

khảo sát Tháng 8 -9 3 (theo hình thức trực tiếp) 

- Đánh giá kết quả thực hiện CCHC, xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 

- Triển khai xin ý kiến về chính sách, quy định, hoạt động CCHC, đo lường SHL 

- Triển khai hỏi - đáp về chính sách, quy định, hoạt động CCHC; kết quả đánh giá CCHC, đo lường SHL 

- Xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về CCHC, đo lường SHL 

- Thông tin, tuyên truyền 

- Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống 

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai Hệ thống 


